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TÒA ÁN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH VĨNH LONG                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                              

Bản án số: 33/2023/DS-ST 

Ngày 20/10/2023 
V/v: tr n     p   p   n  tặn     

cho QSDĐ, c    t       tà  sản. 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

T ẩm p án - C ủ tọ  p  ên tò : Bà Đặng Thị Ánh Bình  

Cá  Hộ  t ẩm nhân dân:                            

1. Ông Lâm Hải Trung 

2. Ông Nguyễn Quang Minh 

Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Bích Liễu – Thẩm tra viên ,Tòa án nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa: Bà 

Trần Ngọc Bích - Kiểm sát viên. 

 Trong các ngày 28/9 và ngày 20/10/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh 

Long xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số: 02/2023/TLST-DS ngày 07 tháng 02 

năm 2023, về việc: “Tranh    p   p   n  tặn    o quyền sử dụn    t,      t       

tà  sản”. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:28/2023/QĐXXST-DS ngày 29 tháng 

8 năm 2023, giữa các đương sự: 

1.N uyên  ơn:  

1.1.Ông Đổ Văn T, sinh năm 1952. Địa chỉ: ấp Đông Hòa H, xã Đông Th, thị 

xã Bình Minh (có mặt). 

1.2.Anh Đổ Văn T1, sinh năm 1980 ( v ng mặt) 

1.3.Chị Đổ Thị H1, sinh năm 1984 ( có mặt) 

1.4. nh Đổ Văn  , sinh năm 1987 (v ng mặt)  

Cùng địa chỉ: khóm Đông Bình  , phường Đông Th, thị xã Bình Minh, tỉnh 

Vĩnh Long. 

Người đại diện hợp pháp của ông Đổ Văn T, anh Đổ Văn T1, chị Đổ Thị H1, 

anh Đổ Văn G là anh Nguyễn Tấn Đ, sinh năm 1983. Địa chỉ: ấp Long H2, xã 

Thanh Đ, huyện Long Hồ, Vĩnh Long ( theo văn  ản ủy quyền ngày 

21/02/2023)(có mặt). 
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1.5.Chị Đổ Thị Bé B, sinh năm 1982. Địa chỉ: khóm Đông Bình  , phường 

Đông Th, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (có mặt). 

       2.Bị  ơn:  nh Đổ Văn H, sinh năm 1985. Địa chỉ: ấp Đông Hòa H, xã Đông 

Th, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (có mặt).  

 3.N ườ   ó quyền l  , n  ĩ  vụ l ên qu n:    

3.1.Bà Trần Thị Đ2, sinh năm 1967. Địa chỉ: ấp Đông Hòa H, xã Đông Th, 

thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (có mặt). 

3.2.Chị Đỗ Thị Bé S, sinh năm 1988. Địa chỉ: đường Long S1, thôn Long T2, 

thị trấn Nội Ph, huyện Bình Đông, Đài Loan (v ng mặt). 

3.3.Chị Đỗ Thị Bé B1, sinh năm 1992. Địa chỉ: Lộ Nguyên Th, khóm 001, 

Thôn Long T2, Làng Nội Ph, huyện Đông Bình, Đài Loan (v ng mặt). 

Người đại diện hợp pháp của chị Đổ Thị Bé S và chị Đổ Thị Bé B1 là anh 

Nguyễn Tấn Đ, sinh năm 1983. Địa chỉ: ấp Long H2, xã Thanh Đ1, huyện Long 

Hồ, tỉnh Vĩnh Long (theo văn  ản ủy quyền ngày 01/3/2023) (có mặt). 

3.4.Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam. Địa chỉ: số H 

Láng H, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 

Người đại diện hợp pháp của Ngân hàng là ông Huỳnh Hiếu L, chức vụ: 

 iám đốc Phòng giao dịch Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (có 

mặt). 

                                      NỘI DUNG V  ÁN  

 

T  o  ơn         n n ày 06/11/2021 và  ơn         n    sun  n ày 

21/6/2022 và ngày           ủ   á  n uyên  ơn và tron  quá tr n    ả  quy t vụ 

án,  n  N uy n T n Đ là n ườ      d  n   p p áp  ủ   á  n uyên  ơn tr n   ày:  

 Ông Đổ Văn T và  à Nguyễn Thị Ph (chết năm 2012) là vợ chồng,ông  à có 07 

người chung gồm Đổ Văn T1, Đổ Thị H1, Đổ Thị Bé B, Đổ Văn  , Đổ Văn H2, Đổ 

Thị Bé S và Đổ Thị Bé B1. Ông T và  à Ph tạo lập được một số tài sản theo đơn 

đăng ký quyền sử dụng đất ngày 10/9/1993 như sau: 

Thửa 1183, diện tích 130m
2
, tờ  ản đồ 627, loại đất quả; 

Thửa 1179, diện tích 5040m
2
, tờ  ản đồ 630, loại đất 02 lúa; 

Thửa 1178, diện tích 1440m
2
, tờ  ản đồ 631, loại đất quả; 

Thửa 1177, diện tích 632m
2
, tờ  ản đồ 632, loại đất thổ quả; 

Đến năm 2018 đo đạc chỉnh lý đo đạc thành các thửa như sau: 

 Thửa số 391, tờ  ản đồ số 23, diện tích 710m
2
, loại đất trồng cây lâu năm;  

 Thửa số 392, diện tích 770m
2 
, loại đất trồng cây lâu năm; 

 Thửa số 381, diện tích 4.892,3m
2
, loại đất trồng cây lâu năm; 

 Thửa 382, diện tích 1.496m
2
, loại đất trồng cây lâu năm; 

 Thửa 371, diện tích 1.205,5m
2
, loại đất ở và trồng cây lâu năm. 

Các thửa đất trên thuộc tờ  ản đồ số 23, tọa lạc tại ấp Đông Hòa H, xã Đông 

Th, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 
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Năm 2012  à Nguyễn Thị Ph chết, ông T ở trong căn nhà do hai vợ chồng tạo 

lập, sau đó ông T cưới vợ cho con trai Đổ Văn   và ở cùng vợ chồng anh G một thời 

gian thì vợ chồng anh G làm nhà ở riêng. Đến năm 2019 anh H2 sửa chữa lại nhà thờ 

và cất nhà cho ông T ở ( nhà anh H2 ở kế  ên). Năm 2017, ông T cho anh Đổ Văn 

H2 phần đất tại thửa 371, tờ  ản đồ số 23, diện tích 1205,5m
2
,
 
loại đất ở và đất trồng 

cây lâu năm, tọa lạc ấp Đông Hòa H, xã Đông Th, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh 

Long. Hiện tại được  iết anh H2 đã đứng tên toàn  ộ các thửa đất nêu trên.  

Các con còn lại của ông T gồm Đổ Văn T1, Đổ Thị Bé B1, Đổ Văn  , Đổ Thị 

H1đều không  iết và không đồng ý cho anh Đổ Văn H2 đứng tên các tài sản như 

trên, vì nguồn gốc đất là của ông T và bà Ph tạo lập. Do ông T không  iết chữ nên 

anh H2 chở đi đâu ông đi đó, kêu ký giấy tờ gì thì ông ký chứ không  iết cụ thể là ký 

vào giấy tờ gì. Sau này ông T mới  iết anh H2 đã đứng tên toàn  ộ các thửa đất 

trong đó có căn nhà ông đang ở. Các thửa đất nêu trên là tài sản chung của ông T và 

 à Ph, năm 2012  à Ph chết không để lại di chúc, các con của ông T có quyền định 

đoạt phần di sản th a kế của  à Ph.  nh H2 tự ý kê khai là không đúng, các anh chị 

em c ng không ký nhường k  phần th a kế cho anh H2 và c ng không  iết ông T đã 

tặng cho anh H2 hết các thửa đất. Do đó anh H2 đứng tên toàn  ộ tài sản là không 

hợp pháp. Ông T phải tự cho cuộc sống hàng ngày, các con ông T đến chăm sóc ông 

thì anh H2 nói đất của anh không cho ai vào nhà và ngăn cản ông T gặp những 

người con khác, không thể để anh H2 sử dụng  ất hợp pháp các tài sản nêu trên nên 

các nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: 

 Vô hiệu các hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông Đổ Văn T và anh 

Đổ Văn H2 đối với các thửa đất: 

-Thửa 391, diện tích 710m
2
, tờ  ản đồ số 23, loại đất trồng cây lâu năm; 

-Thửa 371, diện tích 1205,5m
2
, tờ  ản đồ số 23, loại đất trồng cây lâu năm;  

-Thửa 382, diện tích 1496 m
2
, tờ  ản đồ số 23, loại đất trồng cây lâu năm; 

-Thửa 392, diện tích 770m
2
, tờ  ản đồ số 23, đất chuyên trồng lúa nước  

-Thửa 381, diện tích 4892,3m
2
, tờ  ản đồ số 23, đất trồng cây lâu năm  

 Các thửa đất nêu trên cùng tọa lạc ấp Đông Hòa H, xã Đông Th, thị xã Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh Long.  

Buộc anh H2 phải trả lại cho ông T một phần hai diện tích các thửa đất nêu 

trên, còn lại một phần hai là tài sản của  à Ph yêu cầu chia th a kế cho 8 người, trong 

đó có 7 người con và ông T mỗi người một k  phần   ng nhau và yêu cầu được nhận 

  ng hiện vật.  

Đối với cây trồng: nếu chia th a kế phần cây trồng thuộc đất của ai thì người 

đó được hưởng, không tranh chấp phần cây trồng trên đất.  

Đối với thửa đất 371 và 381 anh H2 đã thế chấp vay vốn Ngân hàng thì anh 

H2 phải có trách nhiệm trả nợ. Các nguyên đơn và chị S chị B1 không đồng ý trả nợ 

Ngân hàng vì họ không có vay.   

Đối với căn nhà xây cấp 4 trên thửa 371, chi phí làm nhà và phần nhà tiền chế 

phía trước với số tiền là 430.000.000đ, trong đó ông T đóng góp 15 chỉ vàng 24K 
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(giá thời điểm là 4.500.000đ/ chỉ   67.500.000đ) và tiền mặt 28.000.000đ   

95.500.000đ, còn lại do anh H2 lo. Nay ông T yêu cầu được tiếp tục quản lý, sử 

dụng căn nhà và đất, đồng ý hoàn trả số tiền 334.500.000đ cho anh H2 

(430.000.000đ - 95.500.000đ). 

Phần đất mà chị Đổ Thị Bé B đang cất nhà ở đồng ý công nhận cho chị Đổ 

Thị Bé B được quản lý, sử dụng.   

N uyên  ơn   ị Đ  T ị B  B tr n   ày t     ên  ản l y lờ       n ày    t án  

6 năm     :  

Khoảng năm 2003, năm 2004, khi m  chị là  à Nguyễn Thị Ph còn sống, ông 

T, bà Ph đã cho chị cất nhà ở riêng trên đất hiện nay thuộc chiết thửa 371-2, diện 

tích 76,9m
2
, lúc đầu làm nhà tạm để ở, đến khoảng năm 2016-2017 làm lại căn nhà 

cấp 4 như hiện nay, nay chị yêu cầu được hưởng diện tích đất này. Đối với các thửa 

khác đang tranh chấp là 381, 382, 391 và 392 chị không yêu cầu hưởng th a kế, lý 

do cha con anh em trong nhà tranh chấp với nhau chị không đồng ý. Do  ận công 

việc chị không tham gia giải quyết, xin được v ng mặt trong suốt quá trình giải 

quyết vụ án. 

 Tron  quá tr n    ả  quy t vụ án,  ị  ơn  n  Đ   ăn H2 tr n   ày: 

Về quan hệ gia đình cha, m , các anh chị em và nguồn gốc đất giống như các 

nguyên đơn đã trình  ày. Anh là con ruột của ông Đổ Văn T, các thửa đất nêu trên là 

do ông T tự nguyện cho anh.  nh không đồng ý yêu cầu khởi kiện của các nguyên 

đơn, không đồng ý vô hiệu các hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông T và 

anh, vì việc tặng cho quyền sử dụng đất là xuất phát t  sự tự nguyện của ông T, không 

 ị ai ép  uộc. Anh không đồng ý chia th a kế phần di sản của  à Nguyễn Thị Ph, vì 

trước đây ông T đã chia đất cho các anh chị em xong.  

 Thống nhất số liệu theo kết quả đo đạc thực tế đối với t ng thửa đất. Không 

đồng ý định giá tài sản với lý do tài sản của anh nên không đồng ý việc định giá. 

Không đồng ý vô hiệu các hợp đồng tặng cho giữa ông T và anh H2. Nếu Tòa án 

giải quyết chia th a kế phần di sản của  à Ph, ai nhận tài sản thì phải trả nợ Ngân 

hàng tương ứng với phần tài sản được nhận.  

Đối với căn nhà chính trên thửa đất 371 do vợ chồng anh thế chấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất thửa 371, 370 và 381vay vốn ngân hàng để làm nhà cho ông 

T ở và hiện nay v n còn đang nợ Ngân hàng số tiền 780.000.000đ. Khi làm nhà ông 

T có đóng góp 07 chỉ vàng và tiền mặt 28.000.000đ. Riêng phần nhà tiền chế phía 

trước nhà do ông T đưa thêm 08 chỉ vàng để làm, tổng cộng ông T góp 28.000.000đ 

và 15 chỉ vàng 24K. Anh H2 yêu cầu được sử dụng nhà đất, đồng ý hoàn trả cho ông 

T số tiền 28.000.000đ và 15 chỉ vàng 24K. Vợ chồng anh đồng ý cho ông T ở đến 

hết đời. 

Đối với phần nhà, đất của chị Đổ Thị Bé B đang ở thuộc chiết thửa 371-2 diện 

tích 76,9m
2
 đất ONT  CLN đồng ý công nhận cho chị Bé B được quản lý, sử dụng. 

Đối với cây trồng trên đất khi chia th a kế thuộc đất của ai thì người đó được 

hưởng, không yêu cầu trả giá trị cây trồng.  
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N ườ   ó quyền l  , n  ĩ  vụ l ên qu n: 

Bà Tr n T ị Đ2  v   n  H2) tr n   ày:  

 Căn nhà trên thửa 371 là do vợ chồng  à xây dựng cho ông T ở, nay  à không 

đồng ý giao căn nhà cho ông T, yêu cầu được quản lý, sử dụng nhà và trả lại cho ông 

T số tiền 28.000.000đ và 07 chỉ vàng 24K mà ông T đã phụ làm nhà, còn lại 07 chỉ 

vàng 24K ông T đưa cho anh H2 làm nhà tiền chế thì không đồng ý trả lại cho ông 

T. Vợ chồng  à đồng ý cho ông T ở trong nhà đến hết đời.  

 C ị Đ  T ị B  S và Đ  T ị B  B1 có  ản khai ý kiến cùng ngày 23/02/2023 và 

có anh Nguyễn Tấn Đ là người đại diện hợp pháp trình  ày: chị S và chị B1 thống 

nhất yêu cầu của các nguyên đơn trình  ày ở trên, yêu cầu vô hiệu các hợp đồng tặng 

cho quyền sử dụng đất giữa ông T và anh H2, chia th a kế di sản của  à Ph theo quy 

định của pháp luật và đồng ý giao k  phần của mình cho ông T đại diện đứng tên. 

Đối với căn nhà trên thửa 371 giao cho ông T đứng tên quản lý, sử dụng làm nơi thờ 

cúng và đồng ý cùng với các anh chị em trả lại số tiền anh H2    ra sửa chữa căn 

nhà là 430.000.000đ.  

 n  Hu n  H  u   là n ườ      d  n   p p áp  ủ  Ngân hàng n n  n    p 

và p át tr  n n n  t  n    t N m – C   n án  t ị    B n    n -   òn     o dị   

Đ n  B n  trình bày: 

 nh Đổ Văn H2 có vay vốn tại Phòng giao dịch Đông Bình số tiền 

780.000.000đ, tài sản thế chấp quyền sử dụng đất số CL717485, TBĐ 23, số thửa 

371, diện tích 1205,5m
2
; CL717484, TBĐ 23, số thửa 370, diện tích 207,5m

2
; CN 

201734, TBĐ 23, số thửa 381, diện tích 4892,3m
2
. Toàn  ộ các thửa đất trên anh 

Đổ Văn H2 đứng tên (trong các thửa đất tranh chấp chia th a kế có 02 thửa đang 

thế chấp Ngân hàng là 371 và 381), tài sản thế chấp do anh H2 đứng tên hợp pháp 

có đăng ký giao dịch  ảo đảm đúng quy định của pháp luật.  nh H2 chưa có vi 

phạm nghĩa vụ trả nợ nên Ngân hàng không có yêu cầu độc lập trong vụ án, xác 

định nghĩa vụ trả nợ là của anh H2. Trường hợp tài sản thế chấp được chia th a kế 

theo pháp luật thì người nào hưởng tài sản có nghĩa vụ liên đới với anh H2 trả nợ 

cho Ngân hàng.  

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay: 

 nh Nguyễn Tấn Đ là người đại diện hợp pháp của các nguyên đơn và người 

liên quan chị S, chị B1 giữ nguyên yêu cầu vô hiệu các hợp đồng tặng cho quyền sử 

dụng đất giữa ông T và anh H2 đối với các thửa đất 371, 381, 382, 391 và 392. Buộc 

anh H2 trả lại toàn  ộ các thửa đất cho ông T. Yêu cầu chia di sản th a kế của  à Ph. 

Các nguyên đơn đồng ý nhận chung phần th a kế và giao k  phần th a kế của mình 

cho ông T kê khai, đăng ký đứng tên quyền sử dụng đất. Ông T yêu cầu được sở hữu 

căn nhà và trả lại cho anh H2 toàn  ộ giá trị sửa chữa nhà là 430.000.000đ. đối với 

cây trồng trên đất tranh chấp thuộc đất của ai người đó hưởng, không tranh chấp.  

Nguyên đơn chị Đổ Thị Bé B tự nguyện không nhận hết các k  phần th a kế  

được hưởng mà chỉ nhận phần đất có diện tích 76,9m
2
 thuộc chiết thửa 371-2, loại 

đất ở, vì chị được cha m  cho cất nhà ở đã lâu.  



6 

 

Bà Trần Thị Đ2 là người đại diện hợp pháp của anh Đổ Văn H2 không đồng ý 

các yêu cầu của nguyên đơn, nếu chia th a kế thì ai nhận tài sản phải trả nợ Ngân 

hàng và tính phần gốc, không tính lãi, nếu các nguyên đơn không đồng ý thì phải trả 

cả gốc và lãi. Không đồng ý giao căn nhà cho ông T, muốn lấy lại nhà để sau này 

anh H2 già yếu giao lại cho con anh H2 quản lý, sử dụng. Hiện nay bà và  anh H2 có 

nhà riêng kế  ên, không có nhu cầu sử dụng căn nhà đang tranh chấp. Phần tiền vay 

Ngân hàng 200 triệu đồng vào năm 2020 đã trả được 120 triệu đồng, còn nợ 80 triệu 

đồng và phần tiền vay 700 triệu đồng vào tháng 11/2022,mục đích để kinh doanh 

thuê đất  ên ngoài làm thêm, không sử dụng tiền vay này để đầu tư trên các thửa đất 

tranh chấp.   

Bà Đ2 th a nhận tiền làm nhà của anh H2 là 430.000.000đ, trong đó tiền vay 

ngân hàng và cố đất,  à không có công sức đóng góp trong việc làm nhà nên không 

có yêu cầu giải quyết công sức đóng góp của  à trong vụ án này.  

Ông Huỳnh Hiếu L là người đại diện của Ngân hàng trình bày: Ngân hàng cho 

anh H2 vay tiền là hợp lệ, tài sản  ảo đảm là các thửa đất 370, 371 và 381, có đăng 

ký giao dịch  ảo đảm đúng quy định. Món vay này anh H2 đã trả được 120 triệu 

đồng, còn nợ 80 triệu đồng, nợ chưa đến hạn. Năm 2022 cho anh H2 vay 700 triệu 

đồng để làm ăn theo phương án vay, số nợ này chưa trả , lãi đã đóng đến ngày 

30/9/2023. Trong mọi trường hợp trách nhiệm trả nợ là của anh H2. Tuy nhiên nếu 

tài sản  ảo đảm có thay đổi thì đề nghị Tòa án cân nh c trách nhiệm liên đới trả nợ 

cho Ngân hàng. Tại phiên Tòa hôm nay Ngân hàng v n xác định không có yêu cầu 

độc lập trong vụ án.   

  át    u      n  ủ  K  m sát v ên t   p  ên tò : 

Về thẩm quyền giải quyết vụ án: trong vụ án này người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan chị Đỗ Thị Bé S và chị Đỗ Thị Bé B1 đang định cư ở nước ngoài nên vụ 

án thuộc Thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long theo quy định 

tại Điều 37 Bộ luật tố tụng dân sự.  

Quan hệ pháp luật tranh chấp: các nguyên đơn yêu cầu vô hiệu các hợp đồng 

tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông Đổ Văn T và anh Đổ Văn H2 và yêu cầu chia 

th a kế   di sản của  à Nguyễn Thị Ph n m trong khối tài sản chung của vợ chồng 

ông T và bà Ph. Quan hệ tranh chấp trong vụ án này là vô hiệu giao dịch dân sự và 

chia th a kế di sản là xác định đúng quan hệ tranh chấp theo quy định của pháp luật.  

Việc xác minh, thu thập chứng cứ: Thẩm phán tiến hành thu thập chứng cứ 

thành lập Hội đồng xem xét thẩm định tại chỗ, định giá phần đất tranh chấp, mở 

phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải đúng 

quy định tại Điều 96, Điều 97, Điều 208 BLTTDS năm 2015.          

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã mở phiên họp kiểm tra việc nộp, tiếp 

cận công khai chứng cứ và hòa giải đúng quy định tại các Điều 205, 209, 210, 211 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.  

      tuân t  o p áp luật  ủ  Hộ    n    t  ử, T ư    t   p  ên tò ,  á   ươn  

sự:  
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Hội đồng xét xử đã tuân theo đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về 

việc xét xử sơ thẩm vụ án.   

Đối với các đương sự đã thực hiện đúng về quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình 

theo quy định tại Điều 70, 71 và chấp hành nội quy phiên tòa theo Điều 234 Bộ luật 

tố tụng dân sự năm 2015.  

 ề nộ  dun : áp dụng các Điều 468, 624, 630, 651, 652 Bộ luật dân sự 2015, 

Điều 166, 170 Luật đất đai năm 2013, các Điều 12, 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận một phần khởi kiện của các nguyên đơn chia th a kế đối với di sản 

của bà Nguyễn Thị Ph.  

Vô hiệu một phần hai diện tích các thửa đất ông T cho bị đơn H2 do không phát 

sinh hiệu lực kể t  thời điểm ký.  

Vô hiệu một phần hợp đồng thế chấp số 7307LCL 2020003201 ký ngày 

04/02/2020 giữa Ngân hàng và bị đơn H2 tại hai thửa đất 371 và 381.  

   o  á  n uyên  ơn   n    n  tên QSDĐ t    á  tá   t ử  :     , m2 

-Tách thửa 371-1, diện tích 426,4m2, loại đất ONT +CLN, g n liền trên đất  căn 

nhà xây cấp 4 hiện ông T đang ở.  

-Tách thửa 371-2, diện tích 76,9 m2, loại đất ONT    CLN, g n liền trên đất có 

căn nhà xây cấp 4 của chị Đổ Thị Bé B. 

       -Tách thửa 382-3, diện tích thực đo 831,3 m2, loại đất CLN.  

       -Tách thửa 381-4, diện tích 2167,8 m2, loại đất  CLN. 

C n  n ận quyền s    u n à,  ây tr n    n l ền v   d  n t     ư       :  

-Công nhận quyền sở hữu nhà cho chị Đổ Thị Bé B g n liền với tách thửa 371-

2 diện tích 76,9m2 loại đất ONT +CLN, g n liền trên đất  căn nhà xây cấp 4 hiện nay 

chị B đang ở . 

-Công nhận quyền sở hữu nhà cho ông Đổ Văn T g n liền với tách thửa 371-1, 

diện tích 426,4m2, loại đất ONT   CLN, g n liền trên đất  căn nhà xây cấp 4 hiện 

ông T đang ở.  

 hi nhận sự tự nguyện của các anh chị em trả lại số tiền anh H2    ra sửa chữa 

căn nhà là 430.000.000đồng. 

 hi nhận sự tự nguyện của các đương sự đối với cây trồng trên đất, khi chia 

th a kế thuộc đất của ai thì người đó được hưởng, không yêu cầu trả giá trị cây 

trồng. C ng như  các đương sự không yêu cầu trả giá trị đất chênh lệch chia theo sơ 

đồ hiện trạng sử dụng. 

   o  ị  ơn  ư   quyền  ê       ăn     l   QSDĐ: t n  d  n t        , m2 t   

 á  tá   t ử : 

-Tách thửa 371-4, diện tích 379,1 m2, loại đất ONT + CLN.  

-Tách thửa 382-1, diện tích thực đo 736,2 m2, loại đất CLN.  

-Tách thửa 381-1, diện tích 1933,1 m2, loại đất  CLN. 
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-Tách thửa 381-2, diện tích 602,4 m2, loại đất  CLN (phần này trước đây ông T 

đã cho anh H2 nhưng chưa tách thửa, nay không tranh chấp đồng ý giao cho anh H2 

quản lý, sử dụng).  

-Tách thửa 391 392, diện tích 1464,9 m2, loại đất  CLN   LUC( không xác 

định ranh nên nhập hai thửa) 

   o  á  n uyên  ơn,  ị  ơn  ư   quyền  ê       ăn       n     QSDĐ t  o 

qu   ịn   ủ  p áp luật t    á  tá   t ử  sử dụn  làm l     :    , m2 

-Tách thửa 371-3, diện tích 29,9 m2, loại đất CLN ( dự kiến làm lối đi).  

-Tách thửa 371-5, diện tích 107,3 m2, loại đất  CLN ( dự kiến làm lối đi).  

-Tách thửa 371-6, diện tích 145,8 m2, loại đất  CLN ( dự kiến làm lối đi).  

Buộc nguyên đơn Đổ Văn T,  ị đơn Đổ Văn H2 phải có trách nhiệm liên đới 

đối với khoản vay 200 triệu đồng :  

Theo hợp đồng tín dụng số 7307 L V202000374 ký ngày 04/02/2020 và Hợp 

đồng  thế chấp số 7307 LCL 2020003201 ký ngày 04/02/2020. 

Án phí sơ thẩm:  

Đương sự được nhận di sản th a kế phải chịu án phí tương ứng với giá trị tài 

sản được nhận, riêng ông T là người cao tuổi nên được miễn toàn  ộ; mỗi người chịu 

19.507.000đồng. 

Về chi phí khảo sát, đo đạc và định giá: 

       Tổng cộng 11.195.000đồng,các nguyên đơn chịu 50 ;  ị đơn chịu 50  

 

                                          NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

 

 S u     n   ên   u  á  tà  l  u,    n      ó tron     sơ vụ án, lờ  tr n   ày 

 ủ   á   ươn  sự  ư   t ẩm tr  t   p  ên Tò ,   t quả tr n  luận, Hộ    n    t  ử 

n ận  ịn : 

  ề t ủ tụ  t  tụn :  

[1] Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Tòa án nhân dân thị xã Bình Minh thụ lý 

vụ án ngày 14/12/2021, trong quá trình giải quyết vụ án phát sinh người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan ở nước ngoài nên chuyển thẩm quyền. Ngày 07/02/2023 Tòa 

án nhân dân tỉnh Vĩnh Long thụ lý vụ án. Trong vụ án có người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan là chị Đổ Thị Bé S và chị Đổ Thị Bé B1 đang định cư tại nước ngoài 

(Đài Loan) nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh 

Long theo quy định tại Điều 37 Bộ luật tố tụng dân sự.  

[2] Về quan hệ tranh chấp: các nguyên đơn yêu cầu vô hiệu các hợp đồng tặng 

cho quyền sử dụng đất giữa ông Đổ Văn T và anh Đổ Văn H2 và yêu cầu chia th a 

kế di sản của  à Nguyễn Thị Ph để lại. Quan hệ pháp luật trong vụ án này được xác 

định là tr n     p   p   n  tặn    o quyền sử dụn    t và t       tà  sản theo quy 

định tại Điều 459 và Điều 649 Bộ luật dân sự 2015.  

  ề nộ  dun :  
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[1] Ông Đổ Văn T và bà Nguyễn Thị Ph (chết ngày 08/6/2012) là vợ chồng, 

ông  à có 07 người con chung gồm: Đổ Văn T1g, Đổ Thị H1, Đổ Thị Bé B, Đổ Văn 

G, Đổ Văn H2, Đổ Thị Bé S và Đổ Thị Bé B1. 

[2] Tài sản của ông T,  à Ph tạo lập gồm các thửa đất (theo giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất)  ao gồm:  

Thửa số 391, diện tích 710m
2
, loại đất trồng cây lâu năm;  

 Thửa số 392, diện tích 770m
2
, loại đất trồng cây lâu năm; 

 Thửa số 381, diện tích 4892,3m
2
, loại

 
đất trồng cây lâu năm; 

 Thửa 382, diện tích 1496m
2
, loại đất trồng cây lâu năm; 

 Thửa 371, diện tích 1205,5m
2
, loại đất ở và đất trồng cây lâu năm. 

 Cùng tờ  ản đồ số 23, tọa lạc đất ấp Đông Hòa H, xã Đông Th, thị xã Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh Long.  

Năm 2012  à Nguyễn Thị Ph chết không để lại di chúc.  

[3] Sau khi bà Ph chết ông Đổ Văn T ký hợp đồng tặng cho anh Đổ Văn H các 

thửa đất, cụ thể như sau: 

Ngày 16/11/2017 ký hợp đồng tặng cho thửa 371, diện tích 1.205,5m
2
, loại

 
 đất 

ở và trồng cây lâu năm, hợp đồng được Ủy  an nhân dân xã Đông Th, thị xã Bình 

Minh chứng thực. Anh H2 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 

04/12/2017 và thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh thị xã Bình Minh- phòng giao dịch Đông Bình 

(Theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 7307LCL202000201 ngày 

04/02/2020). 

Ngày 24/3/2018 ký hợp đồng tặng cho thửa 382, diện tích 1496m
2
, loại

 
đất 

trồng cây lâu năm, hợp đồng được phòng công chứng số 2 chứng nhận. Anh H2 được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 15/5/2018.  

Ngày 12/4/2018 ký hợp đồng tặng cho thửa 391, diện tích 710m
2
, loại

 
đất trồng 

cây lâu năm và thửa 392, diện tích 770m
2
, loại đất trồng lúa nước, hợp đồng được Văn 

phòng công chứng số 2 chứng nhận. Anh H2 được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cùng ngày 15/5/2018.  

Ngày 07/5/2018 ký hợp đồng tặng cho thửa 381, diện tích 4892,3m
2
, loại

 
 đất 

trồng cây lâu năm, hợp đồng được Ủy  an nhân dân xã Đông Th, thị xã Bình Minh 

chứng thực. Anh H2 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 30/5/2018 và 

thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Việt Nam – chi nhánh thị xã Bình Minh- phòng giao dịch Đông Bình (theo hợp 

đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 7307LCL202000201 ngày 04/02/2020). 

 Tổng diện tích đất ông T tặng cho anh H2 là 9073,8 m
2
.  

[4] Theo kết quả trích đo  ản đồ địa chính khu đất ngày 05/7/2023 + phụ lục 

01 và sơ đồ vị trí khu đất ngày 20/9/2023 thì số liệu đo đạc thực tế của các thửa đất 

tranh chấp có tổng diện tích là 9.116m
2
 (tăng 42,2m

2
) bao gồm:  

1/Thửa 371, diện tích 1228,3m
2
 (đất ở 200m

2
, đất trồng cây lâu năm 1028,3 

m
2
) được tách ra như sau: 
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-Tách thửa 371-1, diện tích 426,4 m
2
 (g n liền căn nhà cấp 4 ông T đang ở) 

-Tách thửa 371-2, diện tích 76,9m
2 

(g n liền căn nhà của chị Đổ Thị Bé B 

đang ở)  

-Tách thửa 371-3, diện tích 29,9 m
2
 (làm lối đi ) 

-Tách thửa 371-4, diện tích 379,1m
2
  

-Tách  thửa 371-5, diện tích 170,3m
2
( làm lối đi) 

-Tách thửa 371-6, diện tích 145,8m
2 
 

2/Thửa 382, diện tích 1609,2 m
2
, loại đất trồng cây lâu năm, được tách ra: 

-Tách thửa 382 -1, diện tích 736,2 m
2
 

-Tách thửa 382 -2, diện tích 41,7 m
2
 

-Tách thửa 382-3, diện tích 831,3 m
2
 

3/Thửa 381, diện tích 4813,6m
2
, loại đất trồng cây lâu năm, được tách ra:  

-Tách thửa 381-1, diện tích 1933,1 m
2
 

-Tách thửa 381-2, diện tích 602,4 m
2
  

-Tách thửa 381-3, diện tích 110,3 m
2 
(làm lối đi).  

-Tách thửa 381-4, diện tích 2167,8 m
2
  

4/Thửa 391 392, diện tích 1464,9m
2
, loại đất trồng cây lâu năm và đất trồng 

lúa. Trong quá trình giải quyết vụ án, các nguyên đơn và  ị đơn thống nhất cho anh 

H2 chiết thửa 381-2, diện tích 602,4 m
2
 không tranh chấp và chiết thửa 371-2, diện 

tích 76.9m
2
 cho chị Đổ Thị Bé B. Diện tích tranh chấp còn lại là 8436,7m

2
 (9.116 m

2
 

– 602.4 m
2 
– 76.9 m

2
).   

Theo kết luận định giá ngày 14/4/2023 của Hội đồng định giá do Tòa án thành 

lập, giá trị đất như sau: 

-Thửa 371, loại đất ở vị trí 1, mức giá 4.200.000đ/m
2
, loại đất trồng cây lâu 

năm vị trí 1 mức giá 2.571.900đ/m
2
. 

-Thửa 381, loại đất trồng cây lâu năm gồm có 02 vị trí: vị trí 1 mức giá 

2.571.900đ/m
2
 và vị trí 3, mức giá 614.100đ/m

2
. 

-Thửa 382, loại đất trồng cây lâu năm, vị trí 1 mức giá 2.571.900đ/m
2
 

-Thửa 391, loại đất trồng cây lâu năm, vị trí 3 mức giá 614.100đ/m
2
 

-Thửa 392, loại đất trồng cây hàng năm, vị trí 3 mức giá 395.600đ/m
2
 

Đối với tài sản trên đất là căn nhà nguyên đơn và  ị đơn thống nhất lấy mức 

giá theo  iên  ản định giá ngày 11/7/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Bình Minh 

(không yêu cầu định giá lại). Căn nhà có giá trị là 393.164.849đ, mái che tiền chế 

trước nhà 72.516.200đ, tổng cộng 465.681.049đ.  

[5]Xét yêu cầu của nguyên đơn ông Đổ Văn T đòi anh Đổ Văn H2 trả lại một 

phần hai diện tích đối với các thửa đất nêu trên, xét thấy:  

Vào năm 2017 và năm 2018, lúc này ông T và anh H2 còn thuận thảo, ông T 

đã ký hợp đồng tặng cho anh H2 các thửa đất nêu trên, các hợp đồng tặng cho đều 

được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Anh H2 được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất các thửa 371, diện tích 1205,5m
2
, loại đất ở và đất 

trồng cây lâu năm; thửa 381, diện tích 4.892,3m
2,
 loại đất trồng cây lâu năm; thửa 
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382, diện tích 1496m
2
, loại đất trồng cây lâu năm; thửa 391, diện tích 710m

2, 
loại đất 

trồng cây lâu năm; thửa 392, diện tích 770,1m
2
, loại đất chuyên trồng lúa nước.  nh 

H2 thế chấp thửa 371 và 381 vay vốn Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Việt Nam – chi nhánh thị xã Bình Minh - Phòng giao dịch Đông Bình.  

Các nguyên đơn và  ị đơn đều th a nhận các thửa đất 371, 381, 382, 391 và 

392 nêu trên là tài sản chung do ông T và  à Ph tạo lập,  à Ph chết năm 2012 không 

để lại di chúc. Vụ án được thụ lý vào ngày 07/02/2023 theo quy định tại khoản 1 

Điều 623 Bộ luật dân sự 2015 và Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối Cao hướng d n thi hành một số quy 

định của Nghị quyết số 103/QH15 ngày 25/11/2015 của Quốc hội thì thời hiệu để 

người th a kế yêu cầu chia di sản th a kế đối với  ất động sản là 30 năm, kể t  ngày 

mở th a kế nên thời hiệu khởi kiện chia di sản th a kế của  à Nguyễn Thị Ph là còn 

thời hiệu. Sau khi bà Ph chết di sản của  à Ph chưa được chia th a kế thì năm 2017 

và năm 2018 ông T đã tặng cho anh H2 toàn  ộ tài sản mà không có sự đồng ý của 

các đồng th a kế khác như chị B, anh H1, anh G, anh T1, chị B1 và chị S là vi phạm 

điều cấm của luật. Theo quy định tại Điều 137, Điều 144 Bộ luật dân sự năm 2005 

thì giao dịch  ị vô hiệu một phần (phần di sản của  à Ph), như vậy   diện tích đất 

đối với các thửa đất tranh chấp trở thành di sản th a kế được chia theo pháp luật.  

Đối với một phần hai tài sản của ông T tự nguyện tặng cho anh H2, được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nên phần này không  ị vô hiệu. Vì vậy ông T 

đòi lại một phần hai tài sản của ông mà ông đã tặng cho anh H2 là không có căn cứ 

để hội đồng xét xử chấp nhận.  

[6] Xét yêu cầu của các nguyên đơn ông T, chị H1, anh T1, anh G và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Sáu và chị B1 yêu cầu chia di sản của  à Nguyễn 

Thị Ph theo pháp luật, xét thấy:  

Các phần đất tranh chấp có diện tích là 8436,7m
2
 ( đã tr  chiết thửa 381-2, 

diện tích 602.4m
2 

cho anh H2 và chiết thửa 371-2, diện tích 76.9m
2
 cho chị Đổ Thị 

Bé B). Trong đó một phần hai diện tích là 4218,3m
2
 anh H2 được hưởng do phần 

của ông T tặng cho có hiệu lực.  

Còn lại một phần hai diện tích 4218,3m
2
 là di sản của  à Ph, căn cứ Điều 651 

Bộ luật dân sự 2015 chia th a kế cho các đồng th a kế mỗi người một k  phần   ng 

nhau. Tuy nhiên chị Đổ Thị Bé B chỉ yêu cầu nhận phần đất chị đang cất nhà ở 

thuộc tách thửa 371-2, diện tích 76,9m
2
, tự nguyện không yêu cầu hưởng th a kế các 

thửa đất khác. Nguyên đơn,  ị đơn c ng thống nhất công nhận cho chị B phần đất 

này nên công nhận sự th a thuận của các đương sự đối với chị B. Như vậy di sản 

th a kế được chia làm 08 k  phần   ng nhau (4218,3m
2
: 8), mỗi k  phần là 

527,28m
2
 gồm ông T (chồng) và các con là anh H2, chị H1, anh G, anh T1, chị S và 

chị B1, trong đó chia cho ông T được hưởng 02 k  phần là 1054,5m
2
, vì xét nguồn 

gốc đất là do ông T và bà Ph tạo lập, công sức đóng góp gìn giữ tài sản của ông T rất 

lớn nên chia cho ông T 02 k  phần mới đảm  ảo được quyền và lợi ích hợp pháp của 

đương sự.   
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Anh H2 được hưởng thêm một k  phần di sản của  à Phụng là 527,28m
2
 + 

phần tài sản của ông T 4218,3m
2
 = 4745.5m

2
.  

Còn lại ông T, chị H1, anh G, anh T1, chị S và chị B1 mỗi người được hưởng 

527,28m
2
 x 7 = 3690,96m

2
 (trong đó ông T 02 k  phần).  

[7] Xét anh G, chị H1, anh T1, chị S và chị B1 th a thuận nhập các k  phần 

th a kế nhận chung và giao cho ông T kê khai, đăng ký đứng tên quyền sử dụng đất. 

Xét thấy nếu chia các thửa đất ra làm nhiều k  phần sẽ  ị manh mún và làm giảm giá 

trị sử dụng của đất nên công nhận sự tự nguyện của các đương sự anh G, chị H1, anh 

T1, chị S và chị B1 giao k  phần th a kế của mình cho ông T kê khai, đăng ký đứng 

tên quyền sử dụng đất là phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 660 Bộ luật dân sự 2015 

và phù hợp với thực tế sử dụng đất.  

[8] Xét ông T được hưởng di sản th a kế của  à Ph 02 k  phần là 1.054.56m
2
 

nên chia cho ông T tách thửa 371-1, diện tích 426,4m
2
 ( loại đất ở 123,10m

2
, loại đất 

trồng cây lâu năm 303,30m
2
) và tách thửa 371-6, diện tích 145,8m

2
, loại đất trồng 

cây lâu năm.  

[9] Chia cho anh G, chị H1, anh T1, chị S và chị B1 các tách thửa 382-3, diện 

tích 831,3m
2
; tách thửa 381-4, diện tích 2.167,8m

2
. Công nhận sự th a thuận của các 

đương sự chị H1, anh G, anh T1, chị S và chị B1 giao cho ông T kê khai, đăng ký 

đứng tên quyền sử dụng đất đối với hai thửa đất này.  

[10] Chia cho anh Đổ Văn H2 các thửa đất sau: 

Tách thửa 371-4, diện tích 379,1m
2
, loại đất trồng cây lâu năm  

Tách thửa 371-3, diện tích 29,9 m
2
, loại đất trồng cây lâu năm để anh H2 sử 

dụng làm lối đi t  nhà ở thửa 370 ra Quốc lộ 54. 

Tách thửa 382 -1, diện tích 736,2m
2
, loại đất trồng cây lâu năm.  

Tách thửa 381 -1, diện tích 1933,1m
2
, loại đất trồng cây lâu năm.  

Tách thửa 391 392 khi đo đạc do các đương sự không xác định được ranh, đề 

nghị đo đạc nhập thửa và theo số liệu đo đạc thực tế diện tích hai thửa là 1464,9 m
2    

(đất trồng cây lâu năm 710m
2
, đất trồng lúa 754,9m

2
). Xét thấy hai thửa đất này giáp 

ranh với thửa 380 của anh H2 nên giao cho anh H2 quản lý, sử dụng là phù hợp với 

thực tế sử dụng đất.   

[11] Do các đương sự yêu cầu chia di sản th a kế của  à Ph   ng hiện vật, 

nhưng có hai thửa 382 và 381 không có lối đi nên đã yêu cầu đo tách làm lối đi 

chung cho các đương sự. Công nhận sự tự nguyện của các đương sự  ông T, chị  H1, 

anh Gi, anh T1, chị S và chị B1 các phần đất thuộc các tách thửa: 371-5, diện tích 

170,3m
2
, loại đất trồng cây lâu năm; tách thửa 382-2, diện tích 41,7m

2
, loại đất trồng 

cây lâu năm và tách thửa 381-3, diện tích 110,3m
2
, loại đất trồng cây lâu năm làm 

lối đi thuộc quyền sử dụng chung của ông T, chị H1, anh G, anh T1, chị S và chị B1 

để đi t  Quốc lộ 54 vào thửa 382 và thửa 381. Đất tọa lạc ấp Đông Hòa H, xã Đông 

Th, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (Theo kết quả đo đạc hiện trạng khu đất do 

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long lập ngày 05/7/2023 và sơ đồ vị trí khu 

đất ngày 20/9/2023) 
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Xét các nguyên đơn và chị S, chị B1 được hưởng th a kế di sản của  à Ph 

tổng cộng 3690,96m
2
, nhưng thực tế được nhận là 3893,6m

2
, chênh lệch dư 

202,64m
2
, lẽ ra phải  uộc các nguyên đơn hoàn trả giá trị lại cho anh H2, nhưng xét 

thấy ông T đã cho anh H2 rất nhiều đất (các đương sự th a nhận đã cho anh H2 

3500m
2
 đất ruộng) nên không  uộc ông T và các nguyên đơn hoàn trả giá trị phần 

này cho anh H2 là phù hợp.  

[12] Công nhận sự tự nguyện của các đương sự ông T, chị H1, anh G, anh 

T1,chị S và chị B1 giao cho anh H2 tách thửa 381-2, diện tích 602,4m
2
, loại đất 

trồng cây lâu năm và công nhận cho chị B được quản lý sử dụng tách thửa 371-2, 

diện tích 76,9m
2
, loại đất ở nông thôn. 

[13] Xét yêu cầu của ông T được sở hữu căn nhà cấp 4 trên thửa 371, xét thấy: 

khi ký các hợp đồng tặng cho anh H2, ông T v n quản lý, sử dụng căn nhà do hai vợ 

chồng tạo lập, đến năm 2020 được sự đồng ý của ông T thì anh H2 làm lại căn nhà 

mới, mục đích làm cho ông T ở. Ngoài căn nhà đang ở thì ông T không có chổ ở nào 

khác, nguồn gốc nhà đất là do ông tạo lập, có công gìn giữ quản lý tài sản, nay ông T 

đã lớn tuổi cần phải có chổ ở ổn định lúc tuổi già và căn nhà làm nơi thờ cúng theo 

phong tục tập quán, hiện tại anh H2 c ng không có nhu cầu sử dụng nhà nên giao 

căn nhà cho ông T được quyền sở hữu và  uộc ông T hoàn trả giá trị cho anh H2 

theo sự tự nguyện tại phiên tòa với số tiền 430.000.000đ là đúng quy định của pháp 

luật và phù hợp với đạo đức xã hội.  

Theo kết luận định giá ngày 11/7/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Bình Minh 

(các đương sự thống nhất) thì căn nhà có giá trị là 393.164.849đ, mái che tiền chế 

trước nhà 72.516.200đ, tổng cộng 465.681.049đ. Ông T đã đồng ý hoàn trả cho anh 

H2 giá trị căn nhà 430.000.000đ là đảm  ảo được quyền và lợi ích hợp pháp của anh 

H2 nên có căn cứ chấp nhận.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Đối với mái che tiền chế trước nhà có giá trị là 72.516.200đ, phần này anh H2 

th a nhận do ông T đưa 08 chỉ vàng cho anh H2 làm, nay căn nhà giao cho ông T sở 

hữu nên ông T được quyền quản lý, sử dụng mái che tiền chế này.  

[14] Xét anh H2 và  à Đ2 yêu cầu được sở hữu căn nhà trên thửa 371, xét 

thấy: thực tế anh H2,  à Đ2 hiện đang ở trong căn nhà thuộc thửa 370 (giáp ranh 

thửa 371), tại phiên tòa  à Đ2 th a nhận hiện nay không có nhu cầu ở căn nhà trên 

thửa 371, v n để cho ông T ở đến hết đời, sau khi ông T chết anh H2 quản lý . Tuy 

nhiên anh H2 yêu cầu Tòa án công nhận được sở hữu căn nhà là để khi về già anh 

H2 giao lại con anh H2, yêu cầu này của anh H2,  à Đ2 không có căn cứ chấp nhận. 

Bởi vì hiện nay anh H2,  à Đ2 có nhà ở ổn định, không có nhu cầu sử dụng căn nhà 

đang tranh chấp và Tòa án c ng đã đo tách thửa 371-3, diện tích 29,9m
2
, loại đất 

trồng cây lâu năm cho anh H2 sử dụng làm lối đi t  nhà ra Quốc lộ 54 rất thuận tiện. 

Vì vậy anh H2 yêu cầu được sở hữu căn nhà trên thửa đất 371 là không có căn cứ 

chấp nhận.  
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Tại phiên tòa,  à Trần Thị Đ2 là vợ anh H2 thống nhất tiền làm nhà là của anh 

H2, không có công sức đóng góp của  à, không yêu cầu giải quyết công sức đóng 

góp của  à trong vụ án này nên không đặt ra giải quyết.  

[15] Đối với cây trồng trên các thửa đất tranh chấp ông T và anh H2 th a thuận, 

nếu chia th a kế phần cây trồng thuộc đất của ai thì người đó được hưởng, không 

tranh chấp nên công nhận sự th a thuận của các đương sự về phần cây trồng, không 

đặt ra giải quyết.   

[16] Xét việc thế chấp tài sản của anh H2: vào ngày 04/02/2020 anh H2 và 

Ngân hàng ký kết hợp đồng tín dụng số 7307/LAV202000374, theo đó anh H2 vay 

của Ngân hàng số tiền 200.000.000đ, giải ngân một lần, mục đích vay xây nhà, thời 

hạn vay 60 tháng. Cùng ngày anh H2 ký kết với Ngân hàng hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất số 7307LCL202000201 (có đăng ký thế chấp theo quy định). Tài 

sản thế chấp là 03 thửa đất : Thửa số 381 diện tích 4.892,3m
2
, loại đất trồng cây lâu 

năm; Thửa 382 diện tích 1.496m
2
, loại đất trồng cây lâu năm; Thửa 371 diện tích 

1.205,5m
2
, loại đất ở và trồng cây lâu năm, tổng diện tích thế chấp là 6305,2m

2
,
 

trong đó có 300m
2 
đất ở và 5728,5m

2
 trồng cây lâu năm; 276,8m

2
 diện tích phạm lộ 

giới. Tổng giá trị tài sản thế chấp 989.360.000 đồng, nghĩa vụ  ảo đảm, cho dư nợ 

tối đa 735 triệu đồng. Lúc này anh H2 đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

Ngân hàng nhận thế chấp là ngay tình. Tại phiên tòa anh H2 và Ngân hàng th a 

nhận món vay này anh H2 đã trả được 120.000.000đ, còn nợ lại 80.000.000đ và nợ 

chưa đến hạn.   

Đến ngày 18/10/2022 anh H2 tiếp tục ký kết với Ngân hàng hợp đồng tín dụng 

số 7307-LAV-2022.02528, theo đó anh H2 vay của Ngân hàng số tiền 

700.000.000đ, mục đích vay mua  án  ưởi lá, thời hạn vay 12 tháng ( t  ngày 

18/10/2022 đến ngày 18/10/2023). Hợp đồng này được  ảo đảm   ng các  iện pháp 

 ảo đảm tại hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 7307LCL202000201 ngày 

04/02/2020 và phụ lục HDTC số 7307 –LCL-202000201 /1 ngày 04/11/2021.  

Cùng ngày 18/10/2022 Ngân hàng với anh H2 ký  ổ sung gia tăng giá trị tài 

sản thế chấp. Ngân hàng xác định tổng giá trị tài sản thế chấp là 1.185.911.400 đồng. 

Nhưng không có  iên  ản xác minh tại địa phương, thẩm định lại tài sản thế chấp để 

cho  ị đơn vay  ổ sung số tiền 700.000.000đồng, không có ý kiến của ông Đổ Văn T 

và chị Đổ Thị Bé B đang có nhà ở trên đất là không đúng quy định, đây là lỗi chủ 

quan của Ngân hàng,  ởi vì lúc này đất đang tranh chấp tại Tòa án nhân dân thị xã 

Bình Minh. Hơn nữa  à Đ2 vợ anh H2 th a nhận vay tiền để cố đất trồng cam chổ 

khác và xoay xở trong gia đình, không phải dùng số tiền vay này để đầu tư vào các 

thửa đất tranh chấp. Các nguyên đơn không tự nguyện cùng trả nợ với  ị đơn thì 

không  đủ cở sở pháp lý để  uộc nghĩa vụ liên đới với  ị đơn trả nợ cho Ngân hàng 

số tiền 700.000.000đồng. Tuy nhiên, trong vụ án này chỉ một phần tài sản thế chấp 

được chia th a kế theo pháp luật, phần tài sản thế chấp còn lại chia cho  ị đơn đứng 

tên giấy chứng nhận QSDĐ có giá trị lớn, đảm  ảo nghĩa vụ trả nợ Ngân hàng. 
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Tại phiên tòa, chủ tọa phiên tòa đã giải thích rõ để ông Huỳnh Hiếu L là người 

đại diện hợp pháp của Ngân hàng  iết về quyền lợi của ngân hàng trong việc yêu cầu 

anh H2 trả nợ trong vụ án này, nhưng ông L v n xác định nghĩa vụ trả nợ là của  ị 

đơn H2. Ngân hàng chưa có yêu cầu độc lập do  ị đơn chưa vi phạm nghĩa vụ trả nợ. 

Do đó số tiền vay 700.000.000đ vào ngày 18/10/2022 và số tiền vay vào ngày 

04/02/2020 còn nợ 80.000.000đ anh H2 phải có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng. Nếu 

anh H2 không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo th a thuận thì Ngân hàng có quyền 

khởi kiện và xử lý tài sản thế chấp ở vụ án khác, khi tài sản thế chấp của  ị đơn 

không đủ đảm  ảo nghĩa vụ trả nợ,  ị đơn không còn tài sản khác thì thiệt hại xảy ra 

Ngân hàng được quyền kiện đòi  ị đơn, các đồng th a kế không lỗi nên không có 

trách nhiệm liên đới  ồi thường .  

T  những nhận định trên vô hiệu một phần hợp đồng thế chấp quyền sử dụng 

đất số 7307LCL202000201 ký kết ngày 04/02/2020 giữa Ngân hàng và anh H2, bà 

Đ2 tại thửa 371 và 381. 

[17] Xét quan điểm của Kiểm sát viên là có căn cứ chấp nhận; 

         [18] Về chi phí tố tụng:  

 Chi phí xem xét thẩm định tại chổ và định giá tài sản là: 19.518.000đ (trong 

đó Tòa án thị xã Bình Minh chi phí 7.382.000đ). Buộc các nguyên đơn và  ị đơn  

mỗi  ên chịu   là 9.759.000đ, các nguyên đơn đã nộp xong, do ông T đã tạm ứng 

trước nên  uộc anh H2 phải trả lại cho ông T số tiền 9.759.000đ.  

 [19] Về án phí dân sự sơ thẩm: các nguyên đơn đồng ý giao toàn  ộ các k  

phần th a kế cho ông T đăng ký, đứng tên quyền sử dụng đất, nhưng do ông T là 

người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật người cao tuổi và có đơn xin miễn án 

phí nên ông T được miễn toàn bộ án phí theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Buộc nguyên đơn chị B và  ị đơn anh H2 phải chịu án phí đối với phần tài sản 

được nhận theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Buộc Đổ Thị Bé B phải chịu án phí đối với phần tài sản được hưởng là 76,9m
2
 

đất ở x 4.200.000đ/m
2
   322.980.000đ x 5    16.149.000đ.  

Buộc  ị đơn anh H2 phải chịu án phí đối với phần tài sản được hưởng: 

Tách thửa 371-4, diện tích 379,1m
2
, loại đất trồng cây lâu năm có giá 

2.571.900đ/m
2
 = 975.007.290đ 

Tách thửa 371-3, diện tích 29,9 m
2
, loại đất trồng cây lâu năm để anh H2 sử 

dụng làm lối đi t  nhà thửa 370 ra Quốc lộ 54 giá 2.571.900đ/m
2 
 76.899.810đ 

Tách thửa 382-1,diện tích 736,2m
2
, loại đất trồng cây lâu năm, giá 

2.571.900đ/m
2
 =1.893.432.780đ.  

Tách thửa 381-1, diện tích 1933,1m
2
, loại đất trồng cây lâu năm, vị trí 3 giá 

614.100đ/m
2
 =1.187.116.710đ 
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Tách thửa 391 392 có hai loại đất: đất trồng cây lâu năm 710m
2
 giá 

614.100đ/m
2
 =436.011.000đ, đất trồng cây hàng năm(lúa)395.600đ/m

2
 x 754,9m

2
= 

298.638.440đ.  

Tổng giá trị tài sản anh H2 được hưởng là 4.867.106.030đ. Buộc anh H2 phải 

chịu án phí có giá ngạch là 4.867.106.030đ = 112.867.106đ (4 t  là 112.000.000đ   

0.1  của phần vượt quá 4 t  là 867.106đ).(làm tròn 112.867.000đ).  

       á  lẽ trên;  

QUYẾT Đ NH  

 

Căn cứ vào các Điều 26, 37, 147, 157, 165 Bộ luật tố tụng dân sự; các Điều 

457, 459, 649, 650, 651, 660 Bộ luật dân sự 2015; Điều 166, Điều 167 và Điều 170 

Luật đất đai năm 2013; Điều 2 luật người cao tuổi; điểm đ khoản 1 Điều 12, điểm a 

khoản 7 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1.Không chấp nhận yêu cầu của ông Đổ Văn T đòi lại một phần hai tài sản 

trong khối tài sản chung của ông và  à Nguyễn Thị Ph mà ông đã tặng cho anh Đổ 

Văn H2.  

2.Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn về việc chia di 

sản th a kế của  à Nguyễn Thị Ph theo pháp luật.   

3.Vô hiệu một phần các hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được ký kết giữa 

ông Đổ Văn T và anh Đổ Văn H2 do không phát sinh hiệu lực kể t  thời điểm ký, cụ 

thể các hợp đồng sau: 

Hợp đồng ngày 16/11/2017, đối với thửa đất 371, diện tích 1205,5m
2
, loại đất ở 

và đất trồng cây lâu năm do Ủy  an nhân dân xã Đông Th chứng thực số 133, quyển 

số 01/TP/CC-SCT/HĐ D ngày 16/11/2017.  

Hợp đồng ngày 24/3/2018, đối với thửa 382-1 ( 631), diện tích 1496m
2
, loại đất 

trồng cây lâu năm do Phòng công chứng số 2, tỉnh Vĩnh Long chứng nhận số 758, 

quyển số 01TP/CC-SCC/HĐ D ngày 24/3/2018. 

Hợp đồng ngày 07/5/2018, đối với thửa 381, diện tích 4892,3m
2
, loại đất trồng 

cây lâu năm ( Ủy  an nhân dân xã Đông Th chứng thực số 68, quyển số 01/TP/CC-

SCT/HĐ D ngày 07/5/2018) 

Hợp đồng ngày 12/4/2018, đối với thửa 391 và 392, diện tích chung 1480,1m
2
, 

loại đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hàng năm do Phòng công chứng số 2, 

tỉnh Vĩnh Long chứng nhận số 929, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐ D ngày 

12/4/2018. 

Đất cùng tọa lạc ấp Đông Hòa H, xã Đông Th, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh 

Long.  

4.Vô hiệu một phần hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 

7307LCL202000201 ký kết ngày 04/02/2020 giữa Ngân hàng nông nghiệp và phát 
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triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh thị xã Bình Minh- phòng giao dịch Đông Bình 

với anh Đổ Văn H2,  à Trần Thị Đ2 tại thửa 371 và 381.  

5. Công nhận cho chị Đổ Thị Bé B quyền sử dụng đất thuộc tách thửa 371-2, 

diện tích 76,9 m
2
, tờ  ản đồ số 23, loại đất ở, tọa lạc ấp Đông Hòa H, xã Đông Th, 

thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.  

6. Công nhận cho ông Đổ Văn T quyền sử dụng đất thuộc tách thửa 371-1, diện 

tích 426,4m
2 

(loại đất ở 123,10m
2
, loại đất trồng cây lâu năm 303.30m

2
) và được sở 

hữu nhà g n liền trên đất   mái che tiền chế trước nhà và quyền sử dụng đất thuộc 

tách thửa 371-6, diện tích 145,8m
2
, loại đất trồng cây lâu năm, tờ  ản đồ số 23, tọa 

lạc ấp Đông Hòa H, xã Đông Th, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 

7. Buộc ông Đổ Văn T có nghĩa vụ hoàn trả giá trị căn nhà cho anh Đổ Văn H2 

với số tiền là 430.000.000đ ( Bốn trăm  a mươi triệu đồng).  

8. Công nhận sự th a thuận của các đương sự Đổ Văn G, Đổ Thị H1, Đổ Văn 

T1, Đổ Thị Bé S và Đổ Thị Bé B1 giao cho ông Đổ Văn T kê khai, đăng ký đứng tên 

quyền sử dụng đất đối với phần đất thuộc tách thửa 382-3, diện tích 831,3m
2
, loại 

đất trồng cây lâu năm và tách thửa 381-4, diện tích 2.167,8m
2
, loại đất trồng cây lâu 

năm, cùng tờ  ản đồ số 23, tọa lạc ấp Đông Hòa H, xã Đông Th, thị xã Bình Minh, 

tỉnh Vĩnh Long. 

9. Công nhận cho anh Đổ Văn H2 quyền sử dụng các tách thửa đất như sau: 

Tách thửa 371-4, diện tích 379,1m
2
, loại đất trồng cây lâu năm;  

Tách thửa 371-3, diện tích 29,9 m
2
, loại đất trồng cây lâu năm;   

Tách thửa 382 -1, diện tích 736,2m
2
, loại đất trồng cây lâu năm; 

Tách thửa 381 -1, diện tích 1933,1m
2
, loại đất trồng cây lâu năm;  

Thửa 391 392, diện tích 1464,9 m
2
 (đất trồng cây lâu năm 710m

2
, đất trồng cây 

hàng năm 754,9m
2
).  

Cùng tờ  ản đồ số 23, tọa lạc ấp Đông Hòa H, xã Đông Th, thị xã Bình Minh, 

tỉnh Vĩnh Long.  

10. Công nhận sự tự nguyện của các đương sự Đổ Văn T, Đổ Thị H1, Đổ Văn 

G, Đổ Văn T1, Đổ Thị Bé Svà Đổ Thị Bé B1 công nhận quyền sử dụng đất cho anh 

Đổ Văn H2 thuộc tách thửa 381-2, diện tích 602,4m
2
, loại đất trồng cây lâu năm, tờ 

 ản đồ số 23, tọa lạc ấp Đông Hòa H, xã Đông Th, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh 

Long.  

11. Công nhận sự th a thuận của các đương sự Đổ Thị H1, Đổ Văn  , Đổ Văn 

T1, Đổ Thị Bé S và Đổ Thị Bé B1 giao cho ông Đổ Văn T được quyền kê khai, đăng 

ký quyền sử dụng đất đối với các tách thửa: 371-5, diện tích 170,3m
2
, loại đất trồng 

cây lâu năm; tách thửa 382-2, diện tích 41,7m
2
, loại đất trồng cây lâu năm và tách 

thửa 381-3, diện tích 110,3m
2
, loại đất trồng cây lâu năm, tờ  ản đồ số 23 để làm lối 

đi t  Quốc lộ 54 vào các thửa 382-2 và 381-3, cùng tọa lạc ấp Đông Hòa H, xã Đông 

Th, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.  

(Kèm theo   t quả  o        n tr n    u   t do  ăn p òn   ăn       t     lập 

ngày 05/7/2023 + p ụ lụ    và sơ    vị tr    u   t n ày    9     ). 
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Các đương sự có quyền, nghĩa vụ kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật.  

Kể t  ngày  ản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ 

quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án hoặc kể t  ngày có 

đơn yêu cầu thi hành án) đối với khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho 

đến khi thi hành án xong,  ên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất các  ên th a thuận nhưng phải phù hợp 

với quy định của pháp luật; nếu không có th a thuận về mức lãi suất thì quyết định 

theo mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

12. Không chấp nhận yêu cầu của anh Đổ Văn H2 được sở hữu căn nhà trên 

tách thửa 371-1, diện tích 426,4m
2
, tọa lạc ấp Đông Hòa H, xã Đông Th, thị xã Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh Long.  

13. Công nhận sự tự nguyện th a thuận giữa các nguyên đơn và  ị đơn, khi  

chia th a kế phần cây trồng thuộc đất của ai thì người đó được hưởng, không tranh 

chấp.    

14.Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam –chi nhánh Bình 

Minh- phòng giao dịch Đông Bình không có yêu cầu độc lập trong vụ án nên không 

xét đến.  

15.Về chi phí tố tụng:  uộc ông Đổ Văn T nộp 9.759.000đ, ông T đã nộp xong. 

Buộc anh Đổ Văn H2 nộp 9.759.000đ (Chín triệu  ảy trăm năm mươi chín nghìn 

đồng) để trả lại cho ông Đổ Văn T.  

16.Về án phí dân sự sơ thẩm: ông Đổ Văn T được miễn án phí do thuộc trường 

hợp người cao tuổi và có đơn đề nghị miễn án phí.  

Buộc nguyên đơn Đổ Thị Bé B phải chịu 16.149.000đ án phí, nhưng được tr  

vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 2.556.000đ theo  iên lai số 0012347 ngày 

10/12/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Buộc 

chị Đổ Thị Bé B tiếp tục nộp 13.593.000đ (Mười  a triệu năm trăm chín mươi  a 

nghìn đồng).  

Hoàn trả Đổ Văn T1, Đổ Thị H1, Đổ Văn   mỗi người 2.556.000đ (Hai triệu 

năm trăm năm mươi sáu nghìn đồng) theo các  iên lai số 0012346, 0012348, 

0012349 cùng ngày 10/12/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bình Minh, 

tỉnh Vĩnh Long.   

Buộc  ị đơn Đổ Văn H2 nộp 112.867.000đ ( Một trăm mười hai triệu tám trăm 

sáu mươi  ảy nghìn đồng) án phí.  

       Trường hợp Bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền th a thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

 ị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7, 7a,7b và Điều 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 
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       Án xử công khai có mặt nguyên đơn,  ị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan. Báo cho  iết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể t  ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận:                                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                                    

-T ND cấp cao tại TP.HCM                                          Thẩm phán –chủ tọa phiên tòa 
-VKSND cùng cấp;                                                        

-Cục TH DS cùng cấp; 

-Chi cục TH DS thị xã Bình Minh;         (Đ    ) 

-Đương sự; 

-Lưu hồ sơ vụ án.                                                                                                  

                                                                                         Đặng Thị Ánh Bình 

                                                                                   
 

 

  

 

 

 

 

                    

 

 

 

 


